

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                       TÊN CƠ QUAN
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ MẶT THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

(tại thời điểm xây dựng kế hoạch tuyển dụng)



Số lượng người làm việc được giao: ……








Số lượng người làm việc hiện có:…...













	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, chức danh
	Vị trí việc làm đang đảm nhiệm
	Trình độ
	Chức danh nghề nghiệp
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Chuyên môn
	Ngoại ngữ
	Tin học
	
	

	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
 
 
 
 
 
 
 
 


…………., ngày …… tháng …… năm…….


         Người lập biểu


                   Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị








 (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


CQ CẤP TRÊN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN
                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÒN THIẾU


 









	STT
	Vị trí việc làm còn thiếu
	Số lượng
	Trình độ chuyên môn
	Tên CDNN
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	01
	02
	03
	04
	05
	06

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
 
 
 
 
 
 
 
 


…………., ngày …… tháng …… năm…….


         Người lập biểu                               Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị





(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TÊN CƠ QUAN
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH SỐ LƯỢNG, TRÌNH ĐỘ VÀ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN DỤNG NĂM…….



Số lượng người làm việc được giao: ……








Số lượng người làm việc hiện có:…...









Nhu cầu tuyển dụng:…….







 









	STT
	Số lượng cần tuyển
	Trình độ cần tuyển
	Vị trí việc làm cần tuyển
	Chức danh nghề nghiệp
	Mã số
	Ghi chú

	
	
	Chuyên môn
	Ngoại ngữ
	Tin học
	
	
	
	

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
 
 
 
 
 
 
 
 


…………., ngày …… tháng …… năm…….


         Người lập biểu


              Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị








 (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)




DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT CHUYỂN NGẠCH HOẶC CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC


- Tổng số viên chức trong cơ quan, đơn vị tại thời điểm báo cáo: ……… người.

- Tổng số viên chức đề nghị chuyển chức danh nghề nghiệp:…….. người.
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Ngạch, bậc, hệ số lương hiện hưởng
	Trình độ
	Đề nghị xét chuyển chức danh nghề nghiệp

	
	
	Nam
	Nữ
	chức danh nghề nghiệp
	Mã số
	Hệ số lương ở bậc hiện giữ
	Thời gian tính nâng bậc, phụ cấp thâm niên VK  lần sau
	Vị trí đảm nhiệm
	Chuyên môn
	QL

NN
	Bồi dưỡng NV khác
	Ngoại ngữ
	Tin học
	Vị trí đảm nhiệm

(mới)
	chức danh nghề nghiệp
	Mã số 
	Hệ số lương  mới
	Tháng năm xếp
	Thời gian tính nâng bậc, phụ cấp thâm niên VK  lần sau

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	Tên cơ quan, đơn vị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc 1 (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
	……….., ngày ….. tháng ….. năm ……..
Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị

 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)






DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NĂM .…


- Tổng số viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên ở cơ quan, đơn vị:……………người.

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tên CDNN, mã số
	Lương hiện hưởng
	Đề nghị nâng bậc lương

	
	
	
	
	
	
	Bậc lương
	Hệ số lương 
	Phụ cấp thâm niên vượt khung
	Thởi điểm hưởng
	Hệ số chênh lệch bảo lưu
	Bậc lương
	Hệ số lương 
	Phụ cấp thâm niên vượt khung
	Thởi điểm hưởng
	Hệ số chênh lệch bảo lưu

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Tên cơ quan, đơn vị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tên cơ quan đơn vị trực thuộc 1 (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	             Người lập biểu
	……….., ngày ….. tháng ….. năm ……..
Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị

 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





\


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NĂM ..…


- Tổng số viên chức trong biên chế trả lương ở cơ quan, đơn vị tại thời điểm báo cáo: ……… người

   + Trong đó:

1. Tổng số viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn của năm trước liền kề:…….. người;

2. Chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn trong năm: ………….. người; 

3. Tổng số viên chức đã được nâng bậc lương trước thời hạn trong năm:…………..người;

4. Tổng số viên chức đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn: ………….. người; 

- Lần đề nghị thứ:…… trong năm
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tên CDNN, mã số
	Lương hiện hưởng
	Đề nghị nâng bậc lương
	Thành tích
	Số tháng được nâng trước thời hạn

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Bậc lương
	Hệ số lương
	Phụ cấp thâm niên vượt khung
	Thởi điểm hưởng
	Hệ số chênh lệch bảo lưu
	Bậc lương
	Hệ số lương
	Phụ cấp thâm niên vượt khung
	Thởi điểm hưởng
	Hệ số chênh lệch bảo lưu
	
	

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Tên cơ quan, đơn vị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tên cơ quan, đơn vị trực thuộc 1 (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	             Người lập biểu
	……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……..
Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị

 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH, XẾP LẠI LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NĂM …


	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Ngạch, bậc, hệ số lương trước khi điều chỉnh
	Trình độ


	Ngạch, bậc, hệ số lương sau khi điều chỉnh
	Lý do điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Mã số ngạch
	Hệ số
	Thời gian nâng bậc, phụ cấp thâm niên VK  lần sau
	chuyên môn
	QL

NN
	Bồi dưỡng NV khác
	Ngoại ngữ
	Mã số ngạch
	Hệ số
	Thời điểm hưởng
	Thời gian nâng bậc, phụ cấp thâm niên VK  lần sau
	
	

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
	
	……….., ngày ….. tháng ….. năm ……..
Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị

 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





BÁO CÁO KẾT QUẢ NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NĂM …
(Kèm theo Báo cáo số:              /BC-...... ngày …… tháng…… năm …… của ………………..)


Tổng số viên chức, người lao động ở đơn vị có mặt tại thời điểm báo cáo:……. người;

Trong đó:

1. Số người được nâng bậc lương thường xuyên ở đơn vị trong năm:……….. người;

2. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị trong năm: …….. người.

3. Số người đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn ở đơn vị trong năm: ………. người
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tên CDNN, mã số
	Lương hiện hưởng
	Đề nghị nâng bậc lương

	
	
	
	
	
	
	Bậc lương
	Hệ số lương 
	Phụ cấp thâm niên vượt khung
	Thởi điểm hưởng
	Hệ số chênh lệch bảo lưu
	Bậc lương
	Hệ số lương 
	Phụ cấp thâm niên vượt khung
	Thởi điểm hưởng
	Hệ số chênh lệch bảo lưu

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	I
	Tổng số viên chức được nâng bậc lương thường xuyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tổng số viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Tổng số viên chức đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	(I+II+III)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	             Người lập biểu
	……….., ngày ….. tháng ….. năm  ……..
Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị

 (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



\


BÁO CÁO KẾT QUẢ BỔ NGHIỆM, XẾP LƯƠNG KHI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
(Kèm theo Báo cáo số:              /BC-...... ngày …… tháng…… năm …… của ………………..)


	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Chức danh nghề nghiệp, bậc lương hiện hưởng trước khi thi thăng hạng
	Chức danh nghề nghiệp, bậc lương hiện hưởng sau khi thi thăng hạng
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Thời gian giữ chức danh nghề nghiệp
	Mã số 
	Hệ số lương
	Thời gian xét nâng bậc lương lần sau
	Ngày bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
	Mã số 
	Hệ số lương
	Thời gian xét nâng bậc lương lần sau
	

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
	                            ……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……..
                            Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị

                           (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu 1





Mẫu 2





Mẫu 3





Mẫu 4





CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP


TÊN CƠ QUAN











CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc














Mẫu 5





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc














CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP


TÊN CƠ QUAN











Mẫu 6





CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP


TÊN CƠ QUAN











CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc














Mẫu 7





CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP


TÊN CƠ QUAN











CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








Mẫu 8





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc














CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP


TÊN CƠ QUAN











Mẫu 9





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc














CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP


TÊN CƠ QUAN
















